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Ngày nhận bài:  08/3/2023 Trong những năm 1906 - 1919, xã hội Việt Nam đã trải qua nhiều thay 

đổi về kinh tế, văn hóa và chính trị. Việc biên soạn giáo trình Hán văn 

phải được điều chỉnh để phù hợp với thực tế của xã hội và đáp ứng nhu 

cầu của học sinh ba cấp Ấu học, Tiểu học và Trung học. Nghiên cứu này 

nhằm đưa ra một cái nhìn khái quát về tình hình giáo khoa Hán văn thời 

kỳ Cải lương tại Việt Nam, đồng thời so sánh với các quốc gia thuộc 

Bán đảo Đông Dương để hiểu được toàn cảnh bức tranh về giáo dục chữ 

Hán tại Đông Dương lúc bấy giờ, thông qua phương pháp nghiên cứu 

lịch sử và nghiên cứu giáo dục. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian 

này, các sách giáo khoa chữ Hán ở ba cấp học được chia thành năm 

phạm trù chính là Hán văn cơ bản, Hán văn kinh truyện, Hán văn Bắc 

sử, Hán văn quốc sử và Hán văn bản quốc địa dư. Nội dung của Hán văn 

cơ bản và Hán văn kinh truyện đã được giản lược để trở nên dễ hiểu, dễ 

học hơn. Hán văn Bắc sử và Hán văn quốc sử được đổi mới về phương 

thức biên soạn không chỉ dùng cách thức truyền thống mà còn sử dụng 

văn vần, phương pháp phân kỳ để truyền tải đến học sinh kiến thức về 

lịch sử, văn hóa và triết học của Trung Quốc và Việt Nam. 
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1. Giới thiệu 

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, lịch sử xã hội nước ta có những thay đổi mạnh mẽ, giáo dục 
khoa cử phong kiến đã đi vào hồi kết. Những nghiên cứu về các phong trào giáo dục, chính sách 
giáo dục mà thực dân Pháp áp đặt lên nước ta ở thời kỳ này của Trần Thị Minh Hà [1], Lê 
Trường Sơn [2], Trần Anh Tú [3] cho thấy việc học những luân lý kinh điển đã không còn quan 
trọng như xưa, nên giáo trình luân lý cũng có những sự thay đổi lớn. Nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Hường [4], Lê Văn Cường [5] đã phân tích đặc điểm của sách giáo khoa thời kỳ này thông qua 
việc liệt kê các đầu sách để chứng minh sự chuyển biến về phương thức biên tập giáo trình. Các 
nghiên cứu này hầu hết tập trung vào những phương diện như phương thức biên tập hoặc đặc 
điểm của một giáo trình nào đó, như nghiên cứu của Nguyễn Thị Lê Dung [6] hoặc Lê Thị Hồng 
Dung [7], so sánh giáo trình Mạnh học với những sách giáo khoa toát yếu khác, đồng thời đưa ra 
kết luận rằng, những giáo trình khác dùng để ứng phó với thi cử, còn mục đích hàng đầu của giáo 
trình Mạnh Tử Trung học chính là giúp người học trong quá trình học tập có thể tu tâm dưỡng 
tính, khẳng định vị thế tư tưởng của Mạnh Tử không lạc hậu dù trong bất kỳ thời kỳ nào.  

Ngoài ra, nước ta có truyền thống sử dụng chữ Hán để biên tập sách lịch sử như: “Đại Việt sử 
ký” (1272), “Đại Việt sử ký toàn thư” (1697),… nên chỉ có bộ phận thiểu số người có thể tiếp 
xúc và sử dụng. Do chữ Hán khó viết khó nhớ nên những giáo trình này thường không được các 
trường tư thục sử dụng. Đến thế kỷ XX, chính quyền thực dân Pháp yêu cầu phổ cập văn hoá và 
lịch sử thì mới cho xuất bản số ít sách giáo khoa “tiết yếu, toát yếu, lược biên” về lịch sử. Do đó, 
nghiên cứu sách giáo khoa chữ Hán lúc đó đại bộ phận đều là về giáo trình địa lý hoặc lịch sử là 
chính, ví dụ như Nguyễn Thị Hường [8], đây là một nghiên cứu chuyên đề giáo trình lịch sử ở 
Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Hay trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh Huyền 
[9], tác giả đã tiến hành so sánh nhiều bộ giáo trình lịch sử Tiểu học, từ đó thấy được sự tiến bộ 
trong giáo dục của Việt Nam. 

Từ những nghiên cứu trên, có thể thấy rằng lĩnh vực sách giáo khoa Hán văn thời kỳ Pháp 
thuộc rất có giá trị để chúng ta khai thác. Ngoài ra, không khó để nhận thấy đối tượng của những 
nghiên cứu trên đa phần là trong phạm vi một giáo trình nào đó, kết luận được đưa ra chưa khái 
quát về đặc điểm của sách giáo khoa sau cải lương giáo dục lần đầu tiên. Thông qua bài viết này, 
tác giả đưa ra một cái nhìn khái quát về tình hình giáo khoa Hán văn thời kỳ Cải lương tại Việt 
Nam, đồng thời so sánh với các quốc gia thuộc Bán đảo Đông Dương để hiểu được toàn cảnh bức 
tranh về giáo dục chữ Hán tại Đông Dương lúc bấy giờ. 

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này là sự giao thoa giữa nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu giáo dục. Nghiên cứu 
được hoàn thành với việc sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Với phương pháp 
lịch sử, nghiên cứu xem xét và trình bày sự thay đổi của giáo khoa Hán văn trong thời kỳ cải 
lương theo một trình tự liên tục về thời gian, trong mối liên hệ với bối cảnh, các sự kiện trong 
nước, làm rõ điều kiện phát triển và các biểu hiện cụ thể về nội dung, tính chất của giáo khoa Hán 
văn. Với phương pháp logic, thông qua tiếp cận và xử lý nhiều nguồn tài liệu khác nhau, chủ yếu 
là các đầu sách được lưu giữ tại Viện nghiên cứu Hán Nôm, tác giả sử dụng phương pháp phân 
tích dữ liệu, từ đó đưa ra các nhận xét, đánh giá khách quan về sách giao khoa Hán văn tại Việt 
Nam. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng phương pháp so sánh để so sánh sách giáo khoa Hán văn 
được sử dụng ở Việt Nam và các nước thuộc Bán đảo Đông Dương. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Bối cảnh lịch sử 

Về chính trị: Trong thời gian này, thực dân Pháp cai trị trực tiếp ở Đông Dương, dùng bộ 
máy quân sự, cảnh sát, nhà tù thủ tiêu mọi quyền dân chủ, đàn áp mọi sự chống đối, cùng với 
đó vẫn duy trì triều đình phong kiến nhà Nguyễn, cũng như giai cấp địa chủ để làm công cụ tay 
sai bóc lột kinh tế.  



TNU Journal of Science and Technology 228(08): 300 - 307 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                302                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

Về kinh tế: Đây là khoảng thời gian thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa Đông 
Dương lần thứ nhất (1897 - 1914). Pháp bỏ nhiều vốn nhất vào nông nghiệp (lập các đồn điền cà 
phê, cao su...) và ngành khai thác mỏ (chủ yếu là than, thiếc, vàng...). Cùng với đó, chúng còn 
xây dựng ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, phát triển các cơ sở công nghiệp chế 
biến, độc quyền ngoại thương. Chúng cũng tiến hành mở những trường đào tạo nghề để phục vụ 
những ngành này. Ngoài ra, chúng còn đặt ra hàng trăm thứ thuế và thi hành rộng rãi chính sách 
cho vay nặng lãi. Vì vậy, nền kinh tế thuộc địa của chúng ta có thiên hướng theo nền kinh tế tư 
bản nhưng thiếu tính cần bằng. 

Về văn hoá: Dưới sự thống trị của thực dân Pháp, tính chất xã hội Việt Nam đã thay đổi. Việt 
Nam từ xã hội phong kiến trở thành xã hội thuộc địa, nửa phong kiến. Mục tiêu hàng đầu của Pháp 
là xoá bỏ hệ thống giáo dục Nho học, thay bằng chế độ giáo dục thực dân hạn chế. Pháp mở nhà tù, 
trại giam nhiều hơn trường học; khuyến khích các hoạt động mê tín, các tệ nạn cờ bạc, rượu chè, 
hạn chế xuất bản sách báo, gây tâm lý tự ti dân tộc. Trong thời kỳ này, nổi lên bên cạnh cải lương 
giáo dục

1
, Việt Nam có nhiều phong trào lớn như phong trào Đông Du (1906 - 1908) của Phan Bội 

Châu hay phong trào dạy học theo lối mới ở Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội (1907). 

3.1.1. Chính sách giáo dục trường học tiếng Hán của Pháp tại Việt Nam 1906 – 1919 

   
Hình 1. Nghị định số 1551bis ngày 16-11-1906 của Thống sứ Bắc Kì  

quyết định tái cơ cấu hệ thống giáo dục bản xứ tại Bắc Kì 

Những năm 1906 - 1919 là khoảng thời gian có nhiều sự chuyển biến về phương diện xã 
hội, văn hoá, và đặc biệt là giáo dục. Trong thời gian này, chính quyền Thực dân Pháp đã đưa 
ra nhiều nghị định về cải cách nội dung học, phép học cũng như phép thi. Với mục đích xây 
dựng nền giáo dục phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa, nội dụng các nghị định hướng 
đến việc loại bỏ nền giáo dục chữ Hán đã tồn tại gần một nghìn năm tại Việt Nam. Nghị định 
số 1551bis ngày 16-11-1906 của Thống sứ Bắc Kì quyết đ ịnh tái cơ cấu hệ thống giáo dục bản 
xứ tại Bắc Kì [10] (hình 1), điều 15 viết: “Phần dạy chữ Hán tập trung vào việc dạy những chữ 
thông dụng nhất, các nguyên tắc, châm ngôn về đạo đức truyền thống, thuật ngữ về lịch sử, đ ịa 
lý và hành chính Việt Nam. Chương trình giảng dạy dựa trên giáo trình riêng bằng chữ Hán đã 
được Hội đồng hoàn thiện giáo dục bản ngữ phê chuẩn.” Pháp thành lập nhiều trường đại học 

                                                                 
1
 Chính quyền Pháp gọi là “tái cơ cấu hệ thống giáo dục”. Bắt đầu từ năm 1906 và kết thúc năm 1919, đây được coi là giai đoạn đầu 

tiên của cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam, khi các trường học mới được thành lập và giáo viên được đào tạo theo phương pháp Tây 

phương. Giai đoạn này, nước ta cũng chứng kiến sự ra đời của nhiều tạp chí văn hoá giáo dục giúp truyền bá kiến thức mới như Tiền 
Phong, ra số đầu tiên vào năm 1907, do Tôn Đức Thắng, Trần Huy Liệu, Phan Chu Trinh sáng lập, trở thành một trong những tờ báo 
uy tín và nổi tiếng nhất trong nước. Báo Nam Phong, ra số đầu tiên vào năm 1917, do Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh thành lập, 
trở thành một trong những tờ báo tiên phong trong việc phổ biến tri thức, văn học và nghệ thuật phương Tây cho người Việt. 
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từ Nam ra Bắc để phục vụ mục đích đào tạo quan chức cho bộ máy chính trị của chúng như 
Trường Trung học Nam Kỳ (Collège de Cochinchine) tại Sài Gòn (1906), cung cấp giáo dục 
theo mô hình châu Âu cho các học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, giáo trình Hán văn vẫn được 
giảng dạy, với mục đích đào tạo các nhà trí thức Việt Nam làm việc cho chính quyền thuộc địa 
Pháp. Ở Nam Kỳ, Đại học Sài Gòn (Université de Saigon) và trường Hán văn thuộc đại học 
này (1917), với mục đích đào tạo các học giả Việt Nam về văn chương Hán, lịch sử và triết 
học. Ở Bắc Kỳ, chúng cho thành lập Trường Đại học Đông Dương (École Supérieure 
d'Extrême-Orient) tại Hà Nội (1913), với mục đích đào tạo các chuyên gia về Đông Dương và 
châu Á. Khoa Hán văn và Nho học được thành lập tại trường, đưa giáo dục Hán văn đến một 
cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, giáo trình văn học Hán và các tài liệu giáo dục tại trường vẫn bị 
ảnh hưởng bởi chính sách thuộc địa của người Pháp. 

Trong giai đoạn này, giáo dục Hán văn tại Đông Dương vẫn tập trung vào việc đào tạo các 
học giả có kiến thức về văn chương Hán, lịch sử và triết học. Tuy nhiên, các trường đại học mới 
được thành lập tại Đông Dương đã đóng góp cho sự phát triển của giáo dục Hán văn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các học giả nghiên cứu và phát triển văn học Hán trong lãnh thổ Việt Nam.  

3.1.2. Chính sách về phép thi tiếng Hán của Pháp tại Việt Nam 1906 – 1919 

Chương trình cải lương giáo dục từ năm 1906 đến năm 1919 bao gồm nhiều vấn đề như xác 
định cấp học, độ tuổi của người đi học, chương trình học, giáo quy, sách giáo khoa, ngôn ngữ 
biên tập, giáo viên, phương pháp dạy học, phép thi, văn bằng, chứng chỉ, chế độ tuyển 
dụng… Chương trình cải lương giáo dục khoa cử chữ Hán thực hiện với ba cấp học: Ấu học - 
Tiểu học - Trung học và kết thúc bằng khoa thi Tiến sĩ cuối cùng trong lịch sử khoa cử chữ Hán ở 
Việt Nam - Khoa Kỷ Mùi, năm Khải Định thứ tư (1919).  

Đầu tiên, vào năm 1906, chính phủ Pháp ban hành Quy định về Khoa cử (Règlement des 
Examens) với mục đích cải cách kỳ thi, bao gồm cả kỳ thi tiếng Hán. Theo quy định này, các cử 
nhân được yêu cầu phải đăng ký thi với chính quyền địa phương, hoặc đăng ký qua các trường 
học. Trong kỳ thi Hương, môn thi liên quan đến tiếng Hán là 5 chủ đề khác nhau gồm luân lí, văn 
học hoặc triết học, ngoài ra còn có lịch sử, địa lý Trung Hoa, bản xứ hoặc về chính quyền, luật 
pháp tại Đông Dương. Bên cạnh đó, còn một môn thi tổng hợp dạng bài luận viết bằng chữ Hán. 

Tuy nhiên, đến năm 1915, chính phủ Pháp đã quyết định loại bỏ bài thi về tiếng Hán trong kỳ 
thi khoa cử, thay thế nó bằng một bài thi toán học. Quyết định này đã gây ra sự phản đối mạnh 
mẽ từ cộng đồng Hán Nôm và các nhà giáo dục truyền thống, vì họ cho rằng việc loại bỏ bài thi 
tiếng Hán sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của giáo dục và văn hóa Việt Nam. Sau đó, vào năm 
1917, chính phủ Pháp đã cho phép tổ chức bài thi tiếng Hán trở lại với điều kiện mới là các cử 
nhân phải có giấy chứng nhận tiếng Pháp và được đăng ký trực tiếp với chính quyền. Chính phủ 
Pháp cũng tăng cường kiểm soát và giám sát quá trình thi để đảm bảo tính công bằng và tránh các 
hành vi gian lận.  

Như thế, bối cảnh lịch sử Việt Nam thời kỳ này cho thấy quỹ đạo phát triển của nền giáo dục 
Hán học tại Việt Nam là “bảy nổi ba chìm”. Chính quyền thực dân luôn tìm cách kìm hãm sự 
phát triển của Nho giáo. Chữ Quốc ngữ nhận được nhiều sự hoan ngênh và tiếp nhận của dân ta 
nên bắt buộc phương pháp giảng dạy và giáo trình Hán văn phải thay đổi. 

3.2. Giáo khoa Hán văn trong thời kỳ cải lương giáo dục  

Từ năm 1906 đến năm 1919, dưới sự thống trị của Pháp, việc biên soạn sách giáo khoa ở Việt 
Nam có nhiều thay đổi. Trước năm 1906, các sách giáo khoa được sử dụng ở Việt Nam chủ yếu 
là các tài liệu viết bằng tiếng Hán, một ngôn ngữ chỉ có giới học trò và quan chức cấp cao của 
triều đình sử dụng. Các tài liệu này thường bao gồm các văn bản về triết học, văn học và lịch sử 
Trung Quốc. 

Cải lương giáo dục đã thay đổi nền giáo dục khoa cử chữ Hán tồn tại ở Việt Nam gần 1000 
năm thành hệ thống giáo dục 3 cấp học (Ấu học, Tiểu học và Trung học). Các kỳ thi có tính phân 



TNU Journal of Science and Technology 228(08): 300 - 307 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                304                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

nôm, đa ngôn ngữ (Hán văn, Nam âm và Pháp văn), đa văn tự (chữ Hán, chữ Quốc ngữ và Pháp 
văn). Vì vậy, chữ Hán trong thời kỳ này vừa được sử dụng cho giáo dục để phổ cập kiến thức xã 
hội, lịch sử, văn hoá, vừa được sử dụng để truyền tải những kiến thức thuộc phạm trù đã được 
điều chỉnh. Theo Phạm Văn Khoái [11], Hán văn thời kỳ này được chia thành các phạm trù gồm 
Hán văn căn bản, Hán văn kinh truyện, Hán văn Bắc sử, Hán văn quốc sử và Hán văn bản quốc 
địa dư. Những phạm trù này được chia ra ở từng cấp học (bảng 1). Trong đó, Hán văn căn bản 
dạy học sinh cách sử dụng tiếng Hán, Hán văn kinh truyện là học Tứ Thư Ngũ Kinh toát yếu, 
Hán văn Bắc sử là học lịch sử Trung Quốc, còn nội dung Hán văn quốc sử và bản quốc địa dư là 
nói về lịch sử và địa lý của nước ta. 

Bảng 1. Phân cấp học của năm phạm trù Hán văn thời kỳ Cải lương giáo dục 

Phạm trù Cấp học Nội dung 

Hán văn căn bản Ấu học 
Ngữ nghĩa, văn pháp, văn thể, văn vận thông dụng về 

các lĩnh vực chính trị, luân lý, địa lý 

Hán văn kinh truyện Tiểu học và Trung học 
Hán văn Tứ Thư, Hán văn Ngũ Kinh viết theo lối t iết 

lược, toát yếu 

Hán văn Bắc sử Tiểu học Lịch sử Trung Quốc 

Hán văn quốc sử 
Ấu học, Tiểu học và 

Trung học 

Ở Ấu học, môn này được dạy như một phần của Hán 

văn học chữ. Ở Tiểu học và Trung học, đây là môn độc 

lập với nội dung lịch sử quốc gia 

Hán văn bản quốc địa dư Ấu học Địa lý của quốc gia 

Hán văn căn bản: Giáo trình chủ yếu là 幼學漢字新書 Ấu học Hán tự tân thư (hình 2), bản 
R.561, Thư viện Quốc gia Việt Nam, do Hội đồng Tu thư (Dương Lâm, Thái tử Thiếu bảo Hiệp 
biện Đại học sĩ; Đoàn Triển, Thự Tuần vũ sung Thượng Thẩm viện nghị viên; Bùi Hướng Thành, 
Quang lộc tự khanh lĩnh Án sát sứ phụng biên; Đỗ Văn Tâm, Hiệp biện Đại học sĩ sung Bắc Kỳ 
Thống sứ phủ phó Giám đốc) hiệu đính, Hội đồng nghị học Đông Dương duyệt y. Bộ sách này 

được hợp thành từ 5 môn, đó là: 幼學漢字新書 Ấu học Hán tự tân thư; 修身倫理科 Tu thân giáo 

khoa thư; 南國地與幼學教科 Nam quốc địa dư Ấu học giáo khoa; 幼學政治事略教科書 Ấu 

học chính trị sự lược giáo khoa thư; 本國歷代史傳行事大略幼學科書 Bản quốc lịch đại sử 
truyện hạnh sự địa lược Ấu học khoa thư. 

 

Hình 2. Trang bìa cuốn 幼學漢字新書 Ấu học Hán tự tân thư, bản R.561, Thư viện Quốc gia Việt Nam 

Hán văn bản quốc địa dư: Địa dư bản quốc ở cấp Ấu học được tiến hành giảng dạy bằng cả hai 
ngôn ngữ là Hán văn và Nam âm, những nội dung giảng dạy đơn giản và thiết dụng (giới thiệu 
cương giới Việt Nam, danh mục địa phương, danh sách quốc đô qua triều đại…). Giáo trình được sử 

dụng là 南國地與幼學教科 Nam quốc địa dư Ấu học giáo khoa do Bùi Hướng Thành phụng thảo. 
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Hán văn quốc sử: Ở cấp Ấu học, giáo trình được sử dụng là 本國歷代史傳行事大略幼學教

科書 Bản quốc lịch đại sử truyện hạnh sự địa lược Ấu học khoa thư, với 3 nội dung chính là lịch 
địa quân vương, lịch đại anh hùng và lịch đại danh thần. Ở cấp Tiểu học, Phạm Huy Hổ biên tập 

cuốn 國史小學略編 Quốc sử tiểu học lược biên, nội dung gồm lịch sử nước ta từ thời Hồng 

Bàng đến năm Gia Long thứ 18. Ngoài ra, còn có 越史新約全編 Việt sử tân ước toàn biên do 
Hoàng Đạo Thành biên soạn. Ở cấp Trung học, do thời kỳ này trong các kỳ thi tốt nghiệp hay 
cuộc sống xã hội đều rất coi trọng Quốc sử, coi đó là một biểu hiện của lòng yêu nước, yêu đồng 

bào, nên học sinh được học nhiều giáo trình như 中學越史撮要 Trung học Việt sử toát yếu (in 

năm 1911); 改良蒙學國史教科書 Cải lương mông học quốc sử giáo khoa thư; 越史三字新約全

編 Việt sử tam tự tân ước toàn biên; 蒙學越史三字教書 Mông học Việt sử tam tự giáo khoa thư; 

大越三字史附大越史記本紀 Đại Việt tam tự sử phụ Đại Việt sử ký bản kỉ; 安南出血史略 An 
Nam sơ học sử lược. Những bộ sách này đều được biên soạn theo hướng toát yếu, theo lối mới 
phân kỳ hoặc theo kiểu văn vần mỗi câu 3 - 4 chữ. 

Hán văn Bắc sử: Được học qua giáo trình 北史新刊全編 Bắc sử tân san toàn biên được Hội 
đồng Học vụ Bắc kỳ duyệt làm sách bậc Tiểu học. Ngoài ra, nội dung trong cuốn sách này còn 
được lấy làm nội dung trong các kỳ thi Hương, thi Hội ở trường thứ nhất trong đề văn sách. Bộ 
sách có nội dung lịch sử từ thời Tam Hoàng, Ngũ Đế đến Thanh Quang Tự. Tác giả Liễu Giang 
cư sĩ đã kết hợp lối biên soạn cũ như biên niên, kể truyện, lấy sự kiện làm trung tâm trình bày và 
lối biên soạn mới là nhìn nhận mang tính hệ thống cao, tiến hành phân kỳ các giai đoạn lịch sử để 
làm ra bộ sách mang phong thái thời đại mới, nổi bật là phần tổng luận cho các thời kỳ. 

Hán văn kinh truyện: Hán văn Tứ thư được giảng dạy và cũng là nội dung thi Tiểu học, 

Trung học, chuyển cấp cũng như trong các kỳ thi Hương, thi Hội và thi Đình. Bộ sách 小學四

叔節略 Tiểu học Tứ thư tiết lược do Đoàn Triển phụng biên, Đỗ Văn Tâm phụng nhuận chính 
được chọn làm bộ sách giáo khoa mang tính pháp định. Bộ sách này được chia làm cấp tổng 

quát (gồm 2 quyển, quyển 1: 大學 Đại học, 中庸 Trung dung, 論語 Luận ngữ; quyển 2: 孟子 

Mạnh Tử) và cấp thành viên (gồm 4 yếu tố thành viên: 小學大學節略 Tiểu học Đại học tiết 

lược, 小學中庸節略 Tiểu học Trung dung tiết lược, 小學論語節略 Tiểu học Luận ngữ tiết 

lược, 小學孟子節略 Tiểu học Mạnh tử tiết lược). Đến Trung học, Hội đồng Tu thư đã cho biên 

soạn bộ sách 中學五經撮要 Trung học Ngũ kinh toát yếu do Dương Lâm, Nguyễn Trung 
Khuyến phụng soạn, Đỗ Văn Tâm phụng duyệt. Những tác giả tham gia biên soạn cuốn sách 
nhận thấy chương trình học “bấy giờ chỉ chuộng những gì thiết thời, thực dụng, vậy khi đã trở 
thành một phần của chương trình cải lương giáo dục đối với những văn chương kinh điển luân 
lý khi xưa chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, còn nếu ai muốn ngắm nhìn toàn bích thì mời xem nguyên 
tác” [12], vì bộ sách này đã được giản lược hết mức, ví dụ như Trung học Lễ ký toát yếu chỉ 
còn lại 10% so với nguyên tác. 

Các cuốn sách thời kỳ cải lương giáo dục này đều có đặc điểm chung là nội dung, cách biên 
soạn và định dạng đã thay đổi theo thời gian, dựa trên các yếu tố văn hóa, chính trị và kinh tế của 
thời đại. Nội dung được chọn lọc và giản lược để học sinh có thể nắm bắt dễ dàng nội dung 
chính, cách biên soạn theo cách thức mới, làm tiền đề cho các sách giáo khoa hiện đại. Sách giáo 
khoa chữ Hán trong những năm 1906 - 1919 đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục và đào 
tạo các thế hệ trẻ tại Việt Nam.  

Tuy nhiên, những cuốn sách này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới học thuật. Một số 
học giả cho rằng các sách giáo khoa chữ Hán thời kỳ này đã giúp giới thiệu các tác phẩm văn 
học, triết học và khoa học của các quốc gia khác cho độc giả Việt Nam. Một số học giả khác lại 
cho rằng các cuốn sách giáo khoa chữ Hán thời kỳ này có nội dung quá khô khan và khó hiểu. 
Hơn nữa, nội dung sách không đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ, đặc biệt là đối với những 
nội dung liên quan đến lịch sử và địa lý. Nhà văn Nguyễn Tường Tam cho rằng, các sách giáo 
khoa chữ Hán trong thời kỳ này có vai trò quan trọng trong việc giúp các học sinh hiểu rõ văn 
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học, triết học và khoa học của các quốc gia khác, tuy nhiên nội dung của chúng thường bị lệch và 
không chính xác, đặc biệt là khi nói về lịch sử và địa lý [13]. 

3.3. Sách giáo khoa Hán văn tại Bán đảo Đông Dương những năm 1906-1919  

Bán đảo Đông Đương gồm Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Lào, Thái Lan và Campuchia. 
Trong khu vực này, chỉ có Việt Nam thuộc “Vòng văn hoá chữ Hán”, chữ Hán được giảng dạy và 
sử dụng rộng rãi. Còn các quốc gia khác tuy có tồn tại nền giáo dục Nho giáo nhưng chủ yếu cho 
đối tượng là người Trung Quốc. Từ giữa thế kỷ XIX, trừ Thái Lan còn độc lập, các quốc gia khác 
lần lượt bị thực dân Pháp và Anh đô hộ. Trong đó, Campuchia, Lào và Việt Nam bị Pháp thống 
trị, gọi là "Đông Dương thuộc Pháp". Myanmar, Malaysia bị Anh thống trị. Do bị hai quốc gia 
khác nhau thống trị nên chính sách giáo dục chữ Hán được áp dụng cũng khác nhau.  

Từ năm 1906 đến năm 1919, giáo dục chữ Hán tại Malaysia và Myanmar đã có sự thay đổi 
đáng kể dưới sự can thiệp của thực dân Anh. Trước khi thực dân Anh đến, giáo dục chữ Hán tại 
hai quốc gia này được thực hiện bởi các trường học truyền thống của cộng đồng người Hoa. Tuy 
nhiên, sau khi thực dân Anh xâm chiếm, họ đã áp dụng các chính sách để đưa giáo dục chữ Hán 
vào hệ thống giáo dục công chúng. Điều này dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong các giáo trình chữ 
Hán được sử dụng. 

Các giáo trình chữ Hán được sử dụng ở 2 thuộc địa của Anh tại Đông Dương chủ yếu dựa trên 

các tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc như "Tam quốc diễn nghĩa" (三国演义), "Tây du 

ký" (西游记) và "Lão Tử" (老子). Các giáo trình này cũng có sự phản ánh của giáo dục chữ quốc 

ngữ đang được phát triển và khuyến khích bởi thực dân Anh. 
Các giáo trình chữ Hán trong thời kỳ này cũng tập trung vào giảng dạy về văn hóa và lịch sử 

Trung Quốc, bao gồm các bài tập về ngữ pháp và viết chữ Hán. Tuy nhiên, giáo dục chữ Hán đã 
bị đánh giá thấp hơn so với giáo dục chữ quốc ngữ và các môn học khác. Do đó, số lượng học 
sinh và giáo viên theo giáo dục chữ Hán cũng giảm đáng kể. Các giáo trình chữ Hán tại Myanmar 
được sửa đổi để phù hợp với các nhu cầu giáo dục hiện đại hơn. Việc giảng dạy chữ Hán giảm 
dần trong những năm sau đó, khi giáo dục chữ quốc ngữ được đẩy mạnh. 

Chịu sự thống trị của Pháp, giáo dục chữ Hán tại Lào là một phần của hệ thống giáo dục được 
Pháp xây dựng trong khu vực Đông Dương, chủ yếu được phát triển để đào tạo các quan viên 
trung cấp và cao cấp cho chính quyền Pháp. Điều này được thể hiện qua việc thành lập Trường 
Hán văn (École Chinoise) tại thủ đô Vientiane vào năm 1906. Trường Hán văn Vientiane là một 
trường giáo dục chính quy và chuyên về giảng dạy chữ Hán và văn học Trung Quốc. Điều đáng 
chú ý là trường Hán văn Vientiane không chỉ dạy chữ Hán mà còn giảng dạy tiếng Pháp, tiếng 
Anh và tiếng Lào. Điều này cho thấy giáo dục chữ Hán tại Lào trong thời kỳ này không phải là 
một ngành học độc lập mà nó được coi là một phần của hệ thống giáo dục đa ngôn ngữ và đa văn 
hóa được phát triển bởi Pháp. 

Theo một số tài liệu lịch sử, trường Hán văn Vientiane thời kỳ này đã sử dụng nhiều tài liệu 
giáo trình do Trung Quốc cung cấp, bao gồm các tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc, như 

"Sử Ký" (史记), "Tang Thư" (唐书), "Đường Thư" (唐书), "Tạp ngâm" (杂言) và "Lục Vân 

Tiên" (陆文显), cùng với các tài liệu giáo trình về ngữ pháp và chữ viết Hán. 
Ở Campuchia, các trường chữ Hán được thành lập để đào tạo các quan viên trung cấp và cao 

cấp cho chính quyền Pháp. Giáo dục chữ Hán được xem là một phần của việc giữ và bảo tồn 
truyền thống văn hóa của Campuchia, vì chữ Hán đã từng được sử dụng để viết tài liệu quan 
trọng và tác phẩm văn học của Campuchia. 

Giáo trình chữ Hán ở Campuchia được lựa chọn chủ yếu từ các tác phẩm văn học cổ điển của 

Trung Quốc. Điển hình là tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa" (三国演义), "Hậu Hán thư" (后汉书), 

"Tương tư" (相思), "Tây du ký" (西游记), "Lão Tử" (老子), "Chu Tử" (楚辞), "Thi Kinh" (诗经). 

Các giáo trình này cung cấp cho học sinh kiến thức về văn học Trung Quốc, cũng như cách sử 
dụng chữ Hán trong việc viết văn.  
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Như thế, chính sách giáo dục của Anh áp đặt lên các nước thuộc địa là đồng đều, nhất quán. 
Đối với các khu vực thuộc địa của Pháp thì không như vậy. Pháp âm mưu có thể biến Việt Nam 
thành một bản sao của Pháp giữa lòng Đông Dương, nên “dập khuôn” chính sách giáo dục ở 
“nước mẹ” vào nền giáo dục của Việt Nam trước thời kỳ giáo dục cải lương. Nhưng, kết quả là 
thất bại thảm hại, vì không giống những nước khác ở Đông Dương, Nho giáo đã tồn tại lâu đời, 
ăn sâu vào gốc rễ tư tưởng của người dân Việt; phải có một chính sách giáo dục riêng, vì vậy 
cùng cần có giáo trình Hán văn mới cho những môn học đó. 

4. Kết luận 

Khi Pháp thực hiện chính sách thực dân hóa tại Việt Nam, chúng đã áp đặt hệ thống giáo dục 
của mình lên đất nước ta. Bên cạnh đó, các tư tưởng tiến bộ, cải cách đã phát triển mạnh mẽ tại 
Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng độc lập, dân tộc và tiến bộ. Các nhà cách mạng và giáo sư cải cách 
đã yêu cầu thay đổi nội dung giáo trình Hán văn, bao gồm cả sự phát triển của văn học, văn 
chương, lịch sử Việt Nam và các vấn đề chính trị, xã hội. Tuy người biết nói chữ quốc ngữ ngày 
càng nhiều, nhưng vẫn còn duy trì chế độ khoa cử chữ Hán, vì học sinh vẫn cần giấy chứng nhận. 
Do đó trong thời kỳ quá độ này, việc biên tập sách giáo khoa là một khâu cực kỳ quan trọng, 
phương hướng biên tập có nhiều thay đổi lớn. Trước kia, văn sử không phân và coi trọng kinh 
điển mà bỏ qua kiến thức khoa học. Nhưng sau khi cải lương giáo dục, bắt đầu xuất hiện lượng 
lớn sách giáo khoa theo từng môn (27 quyển, chiếm 47% tổng số giáo trình) và rất nhiều sách 
văn mẫu (18 quyển, chiếm 31,6% tổng số giáo trình). Thông qua nghiên cứu sách giáo khoa trong 
thời kỳ cải lương giáo dục của thực dân Pháp đối với đất nước ta, cùng với các nước thuộc bán 
đảo Đông Dương, mong rằng độc giả sẽ thấy được đặc điểm và vị thế của nền giáo dục Hán văn 
tại nước ta và Đông Dương lúc bấy giờ. 
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